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	C II:(Một phần) ĐIỆN TỪ HỌC                               

1.Máy phát điện xoay chiều.

2.Các tác dụng của dòng điện xoay chiều.Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều.
3.Truyền tải điện năng đi xa.
4.Máy biến thế.
C III:QUANG HỌC

1.Khúc xạ ánh sáng

a.Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

b.Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ thấu kính phân kì

c.Máy ảnh .Mắt .Kính lúp


	Kiến thức :
1. Mô tả được cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

2 . Nếu được các máy phát điện đều biến đổi trực tiếp cơ năng thành điện năng 

3 . Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều .

4 . Mô tả được cấu tạo của máy biến thế . Nếu được hiệu điện thế giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn . Mô tả được ứng dụng quan trọng của máy biến thế . 

kĩ năng:
-Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc nam châm quay . 

-Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên dây tải điện . 

-So sánh được tác dụng từ của dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều 

-Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến thế . 

Kiến thức

-Mô tả hiện tượng khúc xạ trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại

-Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ ,góc khúc xạ và góc phản xạ

-Nhận biết được thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì

-Mô tả được đường truyền của các tia sáng  đặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.Nêu được tiêu cự ,tiêu điểm (chính) của thấu kính là gì.

-Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính , buồng tối và chỗ đặt phim

-Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thủy tinh và màng lưới

-Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh

-Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa gần khác nhau

-Nêu đựơc các đặc điểm của mắt cận và mắt lão và cách sửa

-Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát thấy ảnh càng lớn

Kĩ năng:

-Xác định được thấu kính là thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và quan sát ảnh của một vật  tạo bởi thấu kính đó

-Vẽ được đường truyền của tia sáng dặc biệt qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì 

-Dựng được ảnh của một vật sáng(1điểm ở ngoài trục chính, một vật là một đoạn thẳng vuông góc trục chính có một đầu thuộc trục chính)- tạo bởi thấu kính hội kính hội tụ và thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia sáng đặc biệt.
- Giải thích được vì sao người cận thị phải đeo kính phân kì, người mắt lão phải đeo kính hội tụ.
	-Phần này không có công thức tính toán, chủ yếu là lí thuyết định tính nên cần biên soạn đề kiểm tra đánh giá khả năng nhận biết, thông hiểu, vận dụng kiến thức vào các tình huống cụ thể.Nên cho các bài tập trắc nghiệm khách quan có giá trị thiết thực và có nhiều lợi thế trong việc kiểm tra, đánh giá kiến thức kĩ năng của h/s. 
-Không yêu cầu h/s vẽ hình để mô tả cấu tạo máy phát điện, máy biến thế.
-Có thể yêu cầu giải thích vì sao máy biến thế không dùng dòng điện một chiều, không làm biến đổi hiệu điện thế giữa hai đầu một pin con thỏ -như là câu hỏi vận dụng ở mức độ cao(cho điểm giỏi)
Không đề cập tới  định luật khúc xạ ánh sáng

Chỉ yêu cầu nêu được vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ và chỉ xét máy ảnh dùng phim

-Không yêu cầu vẽ hình giải thích lí do phải đeo loại kính nào để sữa tật cận thị , lão thị.

Nhận biết TKHT qua việc quan sát ảnh tạo bởi thấu kính này đối với một vật sáng ở rất gần  và đối  với vật sáng ở rất xa.  Nhận biết TKPK qua việc quan sát kích thước ảnh  tạo bởi  thấu kính này đối với một vật sáng ở mọi vị trí  

-Không yêu cầu chứng minh công thức thấu kính.Cũng không yêu cầu áp dụng hình học để tính toán dạng áp dụng công thức           1/f =1/d +1/d/
nhưng có thể cho bài tập áp dụng tam giác đồng dạng để tính theo dạng d/ /d = h/ /h


	2.Ánh sáng màu

a.Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

b.Lọc màu .Trộn ánh sáng màu .Màu sắc các vật.Các tác dụng của ánh sáng
	Kiến thức 

-Kể tên một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường ,nguồn phát ra ánh sáng màu và nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu 

-Nêu được chùm sáng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu 

-Nhận biết được rằng, khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và  cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng

- Nhận biết được rằng, vật tán xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác .Vật màu trắng có khả năng tán xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu ,vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào 

-Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt, sinh học và quang điện của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng đối với mỗi tác dụng này

Kĩ năng

-giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do sự phân tích ánh sáng, lọc màu, trộn ánh sáng màu hoặc giải thích màu sắc các vật là do nguyên nhân nào

–Xác định được một ánh sáng màu, chẳng hạn bằng đĩa CD ,có phải là màu đơn sắc hay không

-Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu đen
	Có thể kiểm tra phần này dưới dạng trắc nghiệm khách quan, điền khuyết ...hoặc câu hỏi yêu cầu giải thích ...nên có nội dung gắn với  thực tế.

	C IV: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
1.Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng


	1.Nêu được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công hay làm nóng các vật khác.Kể tên được các dạng năng lượng đã học .

2.Nêu được ví dụ hoặc mô tả được hiện tượng , trong đó có sự chuyển hóa các dạng năng lượng đã học và chỉ ra được rằng mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác .


	


